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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

VD3 (ĐH Khối A – 2007) :  -aminoacid X chứa 1 nhóm –NH2. Cho 10,3g X tác dụng với acid HCl dư thu được 
13,95g muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là? 
   A. H2NCH2COOH      B. H2NCH2CH2COOH  
   C. CH3CH2CH(NH2)COOH     D. CH3CH(NH2)COOH 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

+  Hai loại hợp chất hữu cơ chứa nitơ đóng vai trò chất lưỡng tính thường gặp là: aminoacid và muối amoni của 
acid hữu cơ  (RCOONH4). Muối amoni có công thức : CnH2n+3O2N 
           RCOONH4        +      HCl             RCOOH    +     NH4Cl 

          RCOONH4          +      NaOH         RCOONa    +      NH3     +    H2O 

          RCOONH3-R’  +    NaOH          RCOONa    +     R’-NH2    +     H2O 

  VD : Cho các hợp chất: aminoacid (X), muối amoni của acid cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoacid (T) . Dãy 
gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là? 
   A. X, Y, Z, T   B. X, Y, T       C. X, Y, Z                        D. Y, Z, T 

 
Câu 1 : Trong các chất sau Cu, HCl, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng 
được với nhứng chất nào? 
 A. Tất cả các chất.   
         B. HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. 
 C. Cu, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl  
         D. Cu, HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. 
Câu 2 : X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với dung 
dịch HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. CTCT của X là? 
 A. H2N-CH2-COOH      B. CH3 - CH NH2-COOH  
      C. CH3 -CHNH2 -CH2-COOH     D. C3H7-CHNH2-COOH 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3 : X là - aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với dd 
HCl dư thu được 18,75g muối của X. CTCT thu gọn của X là:  
 A. C6H5CH(NH2)COOH    B. CH3CH(H2N)COOH  
         C. CH3CH(H2N)CH2COOH    D. C3H7CH(NH2)COOH 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4 : Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H7O2N. X phản ứng với dung dịch Brom, X tác dụng với dung 

dịch NaOH và HCl. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo là? 

A. H2N-CH=CH-COOH        B. CH2=CH-COONH4  
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C. H2N-CH2-CH2-COOH        D. A và B đúng. 

Chú ý về C3H7O2N 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5 : Chất hữu cơ X gồm 4 nguyên tố C, H, N, O có khối lượng phân tử là 89. Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam X 

cho 3,15 gam H2O, 3,36 lít CO2 và 0,56 lít N2. Thể tích các khí đo ở đktc. CTPT của X là ? 

    A. C2H5O2N   B. C3H7O2N   C. C4H9O2N   D. CH3ON 
Câu 6 : Cho X là một aminoacid. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dd HCl 0,125M và thu 

được 1,835g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 

3,2%. Công thức cấu tạo của X là? 

A. H2N-C3H6-COOH    B. H2N-C2H5-COOH  

C. H2N-C3H5-(COOH)2    D. (H2N)2-C3H5-COOH 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (CĐ – 2008) :Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác 
dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X 
là      A. H2NC3H6COOH.                                      B. H2NCH2COOH.  
         C. H2NC2H4COOH.                                      D. H2NC4H8COOH. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 8 (CĐ – 2008) : Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol),  C6H5NH2 (anilin),  H2NCH2COOH,  CH3CH2COOH,  
CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là  
       A. 4.                               B. 2.                               C. 3 .                            D. 5. 
Câu 9 (ĐH Khối A – 2007) : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí 
N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối  
H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)  
     A. H2N-CH2-COO-C3H7.                                       B. H2N-CH2-COO-CH3.  
     C. H2N-CH2-CH2-COOH.                                      D. H2N-CH2-COO-C2H5.  
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10 (ĐH Khối A – 2009) : Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối 
Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. 
Công thức phân tử của X là  

   A. C5H9O4N.        B. C4H10O2N2.           C. C5H11O2N.                        D. C4H8O4N2. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Câu 11 (ĐH Khối B – 2009) : Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu 
được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của 
X là         A. (H2N)2C3H5COOH.                                   B. H2NC2C2H3(COOH)2.  
                C. H2NC3H6COOH.                                        D. H2NC3H5(COOH)2.  
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 12 (ĐH Khối A – 2009) : Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoniclorua),  
H2NCH2CH2-CH(NH2)-COOH,   ClH3N-CH2-COOH,    HOOC-CH2-CH2CH(NH2)-COOH,    H2N-CH2-COONa.  
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là      
   A. 2.                       B. 5.                          C. 4.                              D. 3. 
Câu 13 : Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dd brom. CTCT của hợp chất? 
A. CH3CH(NH2)COOH        B. H2NCH2CH2COOH      C. CH2=CHCOONH4 D. CH2=CH-CH2COONH4 

Câu 14 (ĐH Khối A – 2008) : Phát biểu không đúng là:  
   A.  Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.  
   B.  Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.  
   C.  Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.  
   D.  Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). 
Câu 15 : Axit -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy 
 A. HCl, NaOH, C2H5OH có mặt HCl, K2SO4, H2NCH2COOH 
 B. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, Cu 
 C. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH 
 D. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, NaCl 
Câu 16 (CĐ – 2011): Amino axit X  có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết 
với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là: 
   A. phenylalanin   B. alanin   C. valin   D.glyxin 
………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 17 (CĐ – 2011): Cho các dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong 
các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là 
 A. 3    B. 2    C. 4    D. 5 

Câu 18 (CĐ – 2011): Hai chất nào sau đây đều tác dụng đuợc với dung dịch NaOH lõang? 
     A. ClH3NCH2COOC2H5. và H2NCH2COOC2H5.  B. CH3NH2 và H2NCH2COOH. 
     C. CH3NH3Cl và CH3NH2.     D. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. 
Câu 19 (ĐH Khối B – 2011): Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol : (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) 
CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: 
   A. (3), (1), (2)                      B. (1), (2), (3)                         C. (2) , (3) , (1)                 D. (2), (1), (3) 
Câu 20 (ĐH Khối A – 2011): Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? 
 A. Dung dịch alanin     B. Dung dịch glyxin  
 C. Dung dịch lysin     D. Dung dịch valin 
Câu 21 (Dự Bị Khối B – 2009) : Dãy chỉ chứa những amino axit có số nhóm amino và số nhóm cacboxyl  bằng 
nhau là   A. Gly, Ala, Glu, Tyr                                                   B. Gly, Val, Tyr, Ala     
               C. Gly, Val , Lys, Ala                                                D. Gly, Ala, Glu, Lys 
Câu 22 (CĐ – 2010): Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ? 
   A. Glyxin                             B. Etylamin                                    C. Anilin                          D. Phenylamoni clorua  
*Câu 23 :X là hợp chất hữu cơ có công thức C3H7O2N. Biết X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng cho ancol 
đơn giản nhất và muối Y. Viết phương trình phản ứng và tìm Y ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 24 : Có bao nhiêu đồng phân có tính chất lưỡng tính ứng với công thức phân tử C2H5O2N ? (không kể đồng 
phân cis–trans)  A. 1       B. 3               C. 4        D. 5 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 25 : Đốt cháy hoàn toàn 8,7g aminoacid A (acid đơn chức) được 0,3 mol CO2, 0,25 mol H2O, 1,12 lít N2 

(đktc). Xác định CTPT của A?    

  A. C2H5O2N     B. C3H7O2N         C. C5H9O4N   D. CH3ON 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 26 : Dung dịch chất nào sau đây không làm chuyển màu quì tím? 
 A. CH3 – CHOH – COOH     B. H2N(CH2)2CH(NH2)COOH 
 C. H2N – CH2 – COOH     D. C6H5NH3Cl 
Câu 27 : Trong các chất sau, dung dịch chất nào không làm chuyển màu quỳ tím? 
 A. HOOC-CH2-CH2CH(NH2)COOH    B. H2N-CH2-COOH 
 C. H2N-CH2CH2CH2CH2-CH(NH2)-COOH   D. CH3-CHOH-COOH 
Câu 28 : Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là. 
 A. CH3NH2  B. H2NCH2COOH  C. C6H5ONa  D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH 
Câu 29 : Hợp chất X gồm các nguyên tố C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3: 1: 4: 7. Biết X có 2 nguyên 
tử N. Công thức phân tử của X là. 


